
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

STT Khu công nghiệp, cụm công nghiệp  Giá đất

1 Khu công nghiệp Hòa Phú 90                  

2 Khu công nghiệp Phú Xuân 90                  

3 Cụm Công nghiệp Tân An 300                

4 Cụm công nghiệp M'Drắk 40                  

5 Cụm công nghiệp Ea Lê 50                  

6 Cụm công nghiệp Cư Kuin 60                  

7 Cụm công nghiệp Ea Ral 60                  

8 Cụm công nghiệp Krông Búk 70                  

9 Cụm công nghiệp Ea Đar 70                  

10 Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực 1

- Đường số 1 (Lộ giới 44m) 168                

- Đường số 2 (Lộ giới 27,5m) 151                

- Đường số 3, 4 (Lộ giới 22,5m) 134                

- Đường số 5, 6 (Lộ giới 20,5m) 118                

11 Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2

- Đường số 8 (Lộ giới 44m) 168                

- Đường số 7, 9, 11 (rộng 27,5m) 151                

- Đường số 5, 6 (Lộ giới 20,5m) 134                

- Đường số 10 (Lộ giới 22,5m) 118                

12 Khu công nghiệp An Phú

- Đường D2: Từ mốc M2 đến mốc M5 (Lộ giới 36m) 2.400             

- Đường D1 (Lộ giới 25m) 2.160             

- Đường D2, D3, D4, N1, N2, N3, N4 (Lộ giới 17,5m) 1.920             

Đường N3', N4' (Lộ giới 13,5m) 1.680             

Đường N2' (Lộ giới 12m) 1.440             

13 Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1

- Đường RD-01: Từ TG11 - TG14 (Lộ giới 40m) 400                

- Đường RD-02: Từ TG10 - TG11; RD-02 (Lộ giới 35m) 360                

- Đường RD-04, RD-05, RD-08 (Lộ giới 23,5m) 320                

- Đường RD-03, RD-06, RD-07, RD-09 (Lộ giới 15,5m) 280                

14 Khu công nghiệp Hòa Hiệp 2 480                

15 Cụm nghiệp Tam Giang

- Đường rộng 16m 480                

- Đường rộng 14m 400                

16 Cụm nghiệp Hòa An 1.000             

17 Cụm Công nghiệp Ba Bản 280                

18 Cụm Công nghiệp Phước Hòa 126                

19 Cụm Công nghiệp Thị trấn Hai riêng 160                

20 Cụm Công nghiệp Hòa Mỹ 168                

21 Cụm Công nghiệp Phú Long 660                

22 Cụm Công nghiệp Hòa Phú 392                

PHỤ LỤC VI

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……/2025/NQ-HĐND 

ngày ……/12/2025 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)
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